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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 04/AP BEVERAGE/2026

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AP BEVERAGE 
Địa chỉ: 141D Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: Fax: 
E-mail: info@apbev.vn
Mã số doanh nghiệp: 0317589384 
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:……….Ngày cấp/Nơi cấp:…………….(đối với 
cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo 
quy định)

II. Thông tin về sản phẩm
1. Tên sản phẩm: NƯỚC LÊ NHA ĐAM - MátTa!
2. Thành phần: Nước, nước lê từ nước lê cô đặc (57 g/kg), nha đam (49 g/kg), đường tinh luyện, 

chất làm dày (965(ii)), chất xơ hòa tan, chất điều chỉnh độ acid (327, 331(iii), 330), hương liệu 
giống tự nhiên và tự nhiên dùng cho thực phẩm, muối, chất ổn định (418, 509), chất tạo ngọt 
tự nhiên (960a).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 
NSX: 12 tháng trước HSD.
HSD: Xem trên thân chai.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
- Quy cách đóng gói: Đóng gói kín. Thể tích thực: 350 ml hoặc 450 ml. Sai số định lượng 

phù hợp quy định Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN: “Quy định về đo lường đối với lượng 
của hàng đóng gói sẵn” của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đóng gói: 6 chai/lốc, 4 lốc/thùng. Hoặc quy cách khác tùy theo yêu cầu của khách hàng 
được thể hiện rõ trên bao bì sản phẩm. 

- Chất liệu bao bì: Thành phẩm được đóng trong chai nhựa PET, bảo đảm phù hợp vệ sinh 
an toàn thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 
- Chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AP BEVERAGE - CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI (ký hiệu A)
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- Địa chỉ: Lô số 16, đường số 10 và đường số 12, KCN Giang Điền, Phường Tam Phước, 
Tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP (TCVN 
5603:2023-CAC/RCP 1-1969, Rev.2022) số VCA.2330.4A. Ngày cấp: 27/02/2026. Nơi 
cấp: Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận VCA.

- Xuất xứ: Việt Nam.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (theo mẫu đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
- QCVN 6-2:2010/BYT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không 

cồn”.
- QCVN 8-2:2011/BYT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại 

nặng trong thực phẩm”.
- Thông tư 50/2016/TT-BYT: “Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật trong thực phẩm”.
- Thông tư số 24/2019/TT-BYT: “Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực 

phẩm”.
- Tiêu chuẩn cơ sở số: 04/AP BEVERAGE/2026 (đính kèm). 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 
sản phẩm đã công bố.

 

 ……………, ngày…. tháng…. năm........
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)

LÊ ĐĂNG KHOA

Đã duyệt ngày 11/03/2026 17:07

lvnam
Stamp

lvnam
Stamp



 

CÔNG TY CP SXTM AP BEVERAGE        

Số: 01/CV-2026 

V/v: Cập nhật thông tin trên nhãn sản phẩm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        TP.HCM, Ngày 10 tháng 04 năm 2026 

 

Kính gửi: SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Lời đầu tiên, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại AP Beverage (Công ty) (Giấy 

CNĐKDN số 0317589384 do Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/12/2022, 

Sở Tài Chính cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 06/11/2025) xin trân trọng gửi lời chào đến Quý 

Cơ quan.  

Sản phẩm Công ty đã tự công bố: 

STT Sản phẩm Số HSTCB 
Công bố ngày 

(ngày ký) 

1 Trà bí đao thảo mộc – MátTa! 01/AP BEVERAGE/2026 12/03/2026 

2 Trà thảo mộc – MátTa! 02/AP BEVERAGE/2026 12/03/2026 

3 Trà xanh mật ong – MátTa! 03/AP BEVERAGE/2026 12/03/2026 

4 Nước lê nha đam – MátTa! 04/AP BEVERAGE/2026 12/03/2026 

5 Nước uống bổ sung ion – CHAMPZ 05/AP BEVERAGE/2026 12/03/2026 

6 
Nước uống bổ sung ion – Vị tắc – 

CHAMPZ+ 
06/AP BEVERAGE/2026 12/03/2026 

7 
Nước giải khát có ga – Vị trà tắc – 

BOOMBOX 
09/AP BEVERAGE/2026 31/03/2026 

8 
Nước giải khát có ga – Vị trà vải – 

BOOMBOX 
10/AP BEVERAGE/2026 31/03/2026 

  

Bằng Công văn này, Công ty xin thông báo về việc điều chỉnh nội dung ghi thông tin trên nhãn 

các sản phẩm nói trên như sau:  

❖ Đối với các sản phẩm (Trà bí đao thảo mộc – MátTa!, Trà thảo mộc – MátTa!, Trà xanh mật 

ong – MátTa!, Nước lê nha đam – MátTa!). Nội dung thay đổi như sau: 
- Thông tin đã công bố: HSD: Xem trên thân chai./EXP: See on bottle 

- Thông tin cập nhật: HSD: Xem trên thân hoặc nắp chai./EXP: See on bottle or cap. 

❖ Đối với các sản phẩm (Nước uống bổ sung ion – CHAMPZ, Nước uống bổ sung ion – Vị tắc 

– CHAMPZ+, Nước giải khát có ga – Vị trà tắc – BOOMBOX, Nước giải khát có ga – Vị trà 

vải – BOOMBOX). Nội dung thay đổi như sau: 
- Thông tin đã công bố: HSD: xem trên thân chai./EXP: see on bottle 

- Thông tin cập nhật: HSD: xem trên thân hoặc nắp chai./EXP: see on bottle or cap. 

Công ty xin cam kết việc cập nhật thông tin trên nhãn sản phẩm không làm thay đổi bản chất, chất 

lượng và công dụng của sản phẩm; đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Đính kèm công văn là hình ảnh nhãn mới cập nhật của sản phẩm. 

Kính đề nghị Quý Sở xem xét, ghi nhận việc cập nhật nêu trên của Công ty chúng tôi. 

Trân trọng kính chào và cảm ơn! 



 

 

Nơi nhận: 

Như kính gửi; 

Lưu: RnD, Hành chính.  

 

 



Bao bì của sản phẩm: Nước Lê Nha Đam MátTa! – PET / 350ml
Mã định danh thiết kế: 02ND01.N35002

Đại diện tổ chức, cá nhân
(ký, họ tên)

Ngày: ….. /….. / 2026
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